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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm):

Câu 1 : Để biểu diễn biểu thức  sin2(4x2+7) trong pascal:

A. sin(sqr(4*sqr(x)+7))
B. sqr(sin(sqr(4*x)+7))      C. sqr(sin(4*sqr(x))+7)         D. sqr(sin(4*sqr(x)+7))
Câu 2:  Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trong thông dich, cả chương trình nguồn và chương trình đích đều có thể được lưu trữ lai.

     B.Trong biên dich, cả chương trình nguồn và chương trình đích đều có thể được lưu trữ lai.
C. Trong thông dịch, chỉ có chương trình đích được lưu trữ lại còn chương trình nguồn thì không.
D. B và C đều đúng

Câu 3: Để biểu diễn biểu thức esinx trong pascal:

A. sin(exp(x)) 
B. abs(sin(x))           
C. exp(sin(x))
D. exp(sinx)
Câu 4: Để biểu diễn sin2(3x2) trong pascal là:

   A. sin(sqr(3*sqr(x))

B. sqr(sin(3*sqr(x))) 

C.sqr(sin( 3sqr(x))) 
      D.sqr(sin(3*x
Câu 5: Trong Pascal, về mặt cú pháp, câu lệnh nào sau đây là sai?

   A. b:=(a=5) or (c=7);
B. x:=12,5;
            C. c:=PI*12;
                 D. a:=3.12;
Câu 6: .Xét chương trình sau:
              Var a,b:integer; 
             BEGIN
                  a := 1;b := 2;
                  b := b + a; 
                  a := a + b; 
                  writeln(a);
                  readln
              END. 
Kết quả chương trình trên là:

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 7:Cho đoạn lệnh: 

a:=5;b:=7;

            Write('Ket qua la ', a+b)      sẽ đưa ra màn h́ình:

A. Ket qua la 12
B. Kết quả là 5+7
C. Ket qua la a+b
D. .Không đưa ra gì cả
Câu 8:Để chạy chương trình ta dùng phím:

A. F9
B. Shift + F9
C. Ctrl + F9
D. Alt + F9

Câu 9: Trong các khai báo biến sau, khai báo nào đúng:

     A Var  a,b,c:boolean;
B.Var x1: word;
 C. Var: x1:real;
D.Var x1;x2:byte;

               ab:real;
          2x: integer;
           x1,x3:char;
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Phần khai báo có thể có hoặc không


B. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có
C. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không

D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
Câu 11:Kiểu dữ liệu nào của Pascal có phạm vi giá trị từ -215  đến 215  - 1
   A. Kiểu Integer
            B. Kiểu Word
                   C. Kiểu Real
                  D. Kiểu Byte

Câu 12: Đọan chương trình sau khi chạy cho kết quả ǵì?

x:=6;

y:=8;

z:=10;

x:=y+z;

y:=x+z;

z:=x;

A. x=6;y=8;z=10
B. Chương trình báo lỗi
C. x=18;y=28;z=18
D. x=18;y=16;z=18
Câu 13: Trong NNLT Pascal, kết quả của đoạn chương trình sau?

A:= 5;



B: = 3;

A:=b; 

B: = a;

Writeln(‘b=’,b,’va a=’,a);

A. b=5 va a= 3
B. b=5 va a= 5
C. b= 3 va a= 5
D. b=3 va a=3

Câu 14: Tổng số byte mà bộ nhớ cấp phát trong khai báo sau là:

    Var a,b:real;

            x1,x2:extended;

           t,u,v:char;

           c:real;

    A. Không cấp phát vì khai báo biến sai
B. 42


C.37 


D.41
Câu 15: Để nhập giá trị biến a từ bàn phím , ta viết :

A. Writeln(‘Nhap a = ‘ , a);
B. Read( ‘Nhap a = ‘); Writeln(a) ;

C. Write(‘ Nhap a = ‘ ); Readln(a) ;
D. Write(Nhap a = ) ; Readln(a);

Câu 16: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F3

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3
D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

Câu 17: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao có ưu điểm:

A. Thực hiện nhanh
B. Viết mất nhiều thời gian


C. Không cần phải dịch khi chạy
D. Ngắn gọn dễ hiểu
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Nhấn F2 để lưu chương trình vào đĩa.       B. Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách các khai báo và các câu lệnh.

C.  Sau từ khoá END cuối chương trình phải đặt dấu chấm       D.  Tất cả đều đúng

Câu 19:  Điều kiện để điểm M có toạ độ (x,y) thuộc hình tròn tâm I(a,b) bán kính R là:
A. Sqr(x-a)+Sqr(x-b)<=R
B. Sqr(x-a)+Sqr(x-b)<=R*R
C. Sqrt((x-a)*(x-a) + (y b)*(y-b))<=R
D. B và C đều đúng

Câu 20: Khi chạy chương trình máy tính báo lỗi "Unknown ….", đó là lỗi:

A. Câu lệnh viết sai
B. Thiếu dấu ;
          C. Không khai báo biến
D. Dữ liệu  không hợp lệ
B. PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm): Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đápán
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	Chủ đề
	
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng

Số

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	KN lập trình và ngôn ngữ LT
	Số câu

Điểm
	1

0.25
	   
	1

0.25
	
	
	
	2

0.5
	        

	Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	Số câu

Điểm
	
	
	1

0.5
	      
	1

0.5
	
	2

0.5
	           

	Cấu trúc chương trình
	Số câu

Điểm
	1

0.25
	        
	2

0.5
	
	1

0.25
	1
	4

1
	1         

	Một số kiểu dữ liệu chuẩn+Khai báo biến
	Số câu

Điểm
	
	
	2

0.5
	        
	
	        1           
	2

0.5
	1          

	Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	Số câu

Điểm
	2

0.5
	
	1

0.25
	
	1

1.25
	1
	4

1


	1

	Các thủ tục vào/ra đơn giản
	Số câu

Điểm
	1

0.25
	
	1

0.25
	
	1

0.25
	2
	3

0.75
	2

	Soan thảo, dịch, thực hiện chương trình
	Số câu

Điểm
	1

0.25
	
	2

0.5
	
	
	
	3

0.75
	

	Tổng 


	Số câu

Điểm
	
	
	
	
	
	
	20

5
	1

5
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    I. Phần Trắc Nghiệm(5 điểm):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D.A
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	C


II Phần Tự Luận(5 điểm): Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím


Program Bai_lam;


Var chdai,chrong,chvi,dtich:integer;


Begin



Write(‘Nhap chieu dai va chieu rong);



Readln(chdai,chrong);



Chvi:=(chdai+chrong)*2;



Dtich:=chdai*chrong;



Write(‘Chu vi hinh chu nhat la’,chvi);



Write(‘Dien tich hinh chu nhat la’,dtich);


End.

1. Khai baó: 1.5 điểm

2. Nhập input: 1 điểm

3. Tính output: 1.5 điểm

4. Xuất output: 1 điểm

